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Lai Châu, tháng 11 năm 2021 



CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NHIỆM VỤ 

1.1.THÔNG TIN CHUNG 

1.1.1. Tên nhiệm vụ: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường năm 2021-2022 

1.1.2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

1.1.3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà F, Trung tâm hành chính- Chính trị tỉnh (phường Tân 

phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) 

Điện thoại: 02133.791.905 

1.1.4. Đơn vị phối hợp thực hiện 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Đơn vị tư vấn: Lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện theo 

quy định của Luật đấu thầu, Luật đấu giá tài sản. 

1.1.5. Phạm vi thực hiện: Tỉnh Lai Châu 

1.1.6.Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022 

1.1.7. Dự toán kinh phí và nguồn vốn 

- Dự toán kinh phí: 1.882.423.000 đồng 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước (cấp tỉnh). 

1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản;  

- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản; 

 - Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lai Châu; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 

15/4/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường. 



- Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc giao thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 

1.3. TÍNH CẤP THIẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

Để khai thác hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu khoáng sản vật liệu xây 

dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã 

hội, phát huy tiềm năng khoáng sản; tăng hiệu quả kinh tế và nguồn thu cho 

ngân sách nhà nước, đảm bảo môi trường trong khai thác và phù hợp với kế 

hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2022, định hướng đến 

năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 

28/01/2021 và Quyết định điều chỉnh bổ sung số 1104/QĐ-UBND ngày 

20/8/2021; đồng thời, không thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản; không thuộc vùng cấm hoạt động khoáng sản. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2021 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường; theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND 

tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố có 

liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tạo minh bạch, công khai, 

bình đẳng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. 

Để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường 

lập đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2021-2022 trình UBND 

tỉnh phê duyệt là rất cần thiết. 

1.4. MỤC TIÊU  

- Lựa chọn tọa độ, diện tích các khu vực khoáng sản đủ điều kiện để cấp 

hoạt động khoáng sản theo quy định; xác định sơ bộ chất lượng, tài nguyên 

khoáng sản của từng khu vực làm cơ sở xác định tiền đặt trước của phiên đấu 

giá. 

- Minh bạch, công khai, bình đẳng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

các bên tham gia đấu giá. 

CHƯƠNG II. NỘI DUNG 

2.1. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN 

2.1.1. Mục tiêu 

- Xác định sơ bộ quy luật phân bố, chất lượng khoáng sản làm VLXDTT 

và các loại khoáng sản khoáng sản đi kèm (nếu có), dự tính tài nguyên trong khu 

vực khảo sát; 

- Khoanh định các diện tích có triển vọng và đảm bảo quy định để cấp 

phép hoạt động khoáng sản. 

2.1.2. Nhiệm vụ. 

- Thu thập các tài liệu liên quan tại 27 khu vực dự kiến đấu giá theo 

Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường. 



- Khảo sát thực tế, kiểm tra tọa độ khu vực dự kiến đấu giá: Đo vẽ bản đồ 

địa chất tỷ lệ 1/5000; công trình thăm dò (đá: Dọn vết lộ; cát, sét: Thi công hố). 

- Công tác mẫu: Lấy mẫu, gia công mẫu, phân tích mẫu: 

+ Đối với khoáng sản đá: Lấy mẫu (lấy mẫu rãnh, lấy mẫu cơ lý, mẫu mài 

mòn tang quay, mẫu dính bám nhựa đường); gia công (mẫu hóa); phân tích mẫu 

(mẫu hóa, mẫu cơ lý, mẫu mài mòn tang quay, mẫu dính bám nhựa đường). 

 + Đối với khoáng sản cát: Lấy mẫu (lấy mẫu rãnh, lấy mẫu cơ lý); gia 

công (mẫu hóa, gia công mẫu độ hạt); phân tích mẫu (mẫu hóa, mẫu cơ lý; mẫu 

độ hạt). 

+ Đối với khoáng sản sét: Lấy mẫu (mẫu độ hạt, mẫu hóa cơ bản, mẫu cơ 

lý (CĐĐ ≤IV); gia công mẫu (mẫu độ hạt, mẫu hóa cơ bản); phân tích mẫu (mẫu 

độ hạt, mẫu hóa cơ bản, mẫu cơ lý). 

- Đánh giá chất lượng tài nguyên khoáng sản tại khu vực khảo sát. 

- Biên tập các loại bản đồ. 

- Lập báo cáo khảo sát, đánh giá chất lượng  

Nội dung báo cáo (cho mỗi khu vực đấu giá) gồm: 

+ Mở đầu 

+ Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế nhân văn 

+ Chương 2: Các phương pháp đã tiến hành 

+ Chương 3: Đặc điểm địa chất, khoáng sản 

+ Chương 4: Tính tài nguyên khoáng sản và đề xuất diện tích khu vực 

điểm mỏ có triển vọng để thực hiện đấu giá 

+ Chương 5: Chi phí thực hiện 

+ Kết luận. 

2.1.3. Sản phẩm  

- Thuyết minh báo cáo và phụ lục các kết quả phân tích mẫu. 

- Các bản vẽ kèm theo: 

+ Bản đồ địa chất vùng; 

 + Bản đồ tài liệu thực tế; 

+ Bản đồ địa chất khoáng sản khu vực khảo sát; 

+ Mặt cắt địa chất; 

+ Bình đồ phân khối tính tài nguyên khoáng sản. 

2.2. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

2.2.1. Mục tiêu: Đảm bảo tính minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Các phiên đấu giá được 

thực hiện bởi tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.  

 2.2.2. Nhiệm vụ 



- Lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Thông báo và bán hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Thông báo, đăng tải thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản; 

- Xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản; 

- Tổ chức phiên đấu giá. 

2.2.3. Sản phẩm: Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN  

Nội dung công việc, thời gian và đơn vị thực hiện khảo sát, đánh giá 

khoáng sản được thể hiện bảng sau: 

TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

1 

Thu thập các tài liệu liên 

quan tại các khu vực dự kiến 

đấu giá 

Đợt 1: Tháng  11 (7 khu vực) 

Đợt 2. Tháng 01/2022 (10 khu vực) 

Đợt 3. Tháng 2/2022 (10 khu vực) 

Đơn vị 

tư vấn 

2 

 Khảo sát thực tế, kiểm tra 

tọa độ khu vực dự diến đấu 

giá 

Đợt 1: Tháng  11 (7 khu vực) 

Đợt 2. Tháng 01/2022 (10 khu vực) 

Đợt 3. Tháng 2/2022 (10 khu vực) 

3 

Lấy mẫu phân tích; đánh giá 

chất lượng tài nguyên khoáng 

sản tại khu vực khảo sát. 

Đợt 1: Tháng  11 (7 khu vực) 

Đợt 2. Tháng 01/2022 (10 khu vực) 

Đợt 3. Tháng 2/2022 (10 khu vực) 

4 

Biên tập các loại bản đồ. Đợt 1: Tháng  11 (7 khu vực) 

Đợt 2. Tháng 01/2022 (10 khu vực) 

Đợt 3. Tháng 2/2022 (10 khu vực) 

5 

Lập báo cáo khảo sát, đánh 

giá chất lượng, đề xuất diện 

tích khu vực điểm mỏ có 

triển vọng để thực hiện đấu 

giá. 

Đợt 1: Tháng  11 (7 báo cáo) 

Đợt 2.Tháng 1/2022 (10 báo cáo) 

Đợt 3. Tháng 2/2022 (10 báo cáo) 

3.2. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Nội dung công việc, thời gian và đơn vị thực hiện đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản được thể hiện bảng sau: 



TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 

1 
 Lập hồ sơ mời đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Tháng 12/2021 

2 
Thông báo và bán hồ sơ đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. 

3 
Xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia 

phiên đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. 

4 Tổ chức phiên đấu giá. Đơn vị tư vấn  

 Đợt I  Tháng 12/2021 

 Đợt II  Tháng 01/2022 

 Đợt II  Tháng 3/2022 

5 Trình UBND tỉnh phê duyệt kết 

quả trúng đầu giá 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

 Đợt I  Tháng 12/2021 

 Đợt II  Tháng 01/2022 

 Đợt II  Tháng 3/2022 

CHƯƠNG IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

4.1. CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định 

về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Thông tư số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản; 

- Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài 

chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 

tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ 

đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;  

- Quyết định số 1997/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trương ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản do bộ tài nguyên và môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử 

dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức lương cơ sở 1.490.000 

đồng/tháng). 



- Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc giao thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 

- Quyết định 1259/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND phê duyệt kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT.  

4.2. GIÁ TRỊ DỰ TOÁN 

4.2.1. Dự toán kinh phí: 1.882.423.000 đồng (Một tỷ, tám trăm tám hai triệu, 

bốn trăm hai ba nghìn đồng), gồm: 

TT 

Nội dung thực hiện 

Tổng số tiền Điều tra, đánh giá lập 

hồ sơ địa chất 

Thuê tổ chức bán đấu 

giá chuyên nghiệp 
Chi khác 

Đợt I      238.187.065 210.000.000 6.200.000  454.387.065 

Đợt 2 390.586.244 300.000.000 6.200.000 696.786.244 

Đợt 3 425.050.089 300.000.000 6.200.000 731.250.089 

Tổng 1.053.823.399 810.000.000 18.600.000 1.882.423.399 

Làm tròn 1.882.423.000 

(Khối lượng, dự toán Chi tiết biểu và phụ lục kèm theo) 

4.2.2. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước (cấp tỉnh). 

4.3. HÌNH THỨC QUẢN LÝ 

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành. 

- Hình thức: Thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu và Luật đấu giá 

tài sản. 

- Tổ chức thực hiện: Thực hiện tổ chức đấu giá thành 03 đợt (I, II, III); 

mỗi đợt chia thành 2 gói thầu: Gói 1: Điều tra, đánh giá lập hồ sơ địa chất thực 

hiện theo quy định của Luật Đấu thầu; Gói 2: Thuê tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp thực hiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Theo kế hoạch giao vốn 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định  số 1762/QĐ-UBND ngày 

14/12/2020 là 300 triệu đồng, dự kiến năm 2021 sẽ thực hiện Đợt I để đảm bảo 

theo kế hoạch vốn giao. Các đợt còn lại tiếp tục thực hiện vào năm 2022 khi 

được bố trí kinh phí./. 



BẢNG TỔNG HỢP 

Dự toán kinh phí thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

theo Kế hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

                                                                                                                                                             ĐVT: Đồng  

TT Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Dự toán khảo 

sát 
Ghi chú 

A ĐỢT I       
     454.387.065  

  

1 
Điều tra, đánh giá lập hồ sơ địa 

chất 
      

     238.187.065  
  

1.1 
Đá Hồng Thu Mông, xã Lản Nhì 

Thàng, huyện Phong Thổ 
ha 7   41.365.701 

Phụ lục 1. Dự toán mỏ 

đá Hồng Thu Mông 

1.2 
Mỏ đá Bản Thẳm 2, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 
ha 3,74   32.364.387 

Phụ lục 2. Dự toán mỏ 

đá Bản Thẳm 

1.3 
Mỏ đá bản Noong Ò, xã Tà Hừa, huyện 

Than Uyên  
ha 3,0   31.159.417 

Phụ lục 3. Dự toán mỏ 

đá Noong Ò 

1.4 
Cát suối Là Si, xã Ka Lăng và Thu 

Lũm, huyện Mường Tè 
ha 1,0   29.401.167 

Phụ lục 4. Dự toán mỏ 

Cát Là Si 

1.5 
Cát Nà Luồng, sông Nậm Mu, xã Nà 

Tăm, huyện Tam Đường 
ha 5,73   43.078.886 

Phụ lục 5. Dự toán mỏ 

Cát Nà Luồng 

1.6 

Cát khu 1 suối Nậm Chăng, xã Thân 

Thuộc và thị trấn Tân Uyên, huyện Tân 

Uyên 

ha 4,02   31.281.955 

Phụ lục 6. Dự toán mỏ 

cát khu 1 suối Nậm 

Chăng 

1.7 
Cát Bản Mấn, suối Nậm So, xã Nậm 

Xe, huyện Phong Thổ 
ha 1,9   29.535.552 

Phụ lục 7. Dự toán mỏ 

cá Bản Mấn 



TT Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Dự toán khảo 

sát 
Ghi chú 

2 
Chi thuê tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp 
  7    30.000.000    210.000.000 

Thông tư số 108/2020/TT-

BTC ngày 21/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

3 Chi khác       6.200.000   

3.1 

Chi niêm yết, thông báo công khai, 

đăng tải thông tin  02 lần mỗi/đợt cách 

nhau 03 ngày) 

đợt 2      3.000.000    6.000.000 

Điều 18 NĐ số 

22/2012/NĐ-CP ngày 

26/3/2012 

3.2 Tiền nước uống     200000 200.000 
NĐ số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26/3/2012 

B ĐỢT II       696.786.244   

I 
Điều tra, đánh giá lập hồ sơ địa 

chất 
      390.586.244   

8 
Mỏ đá Dốc Voi, xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè 
ha 1,0   26.852.539 

Phụ lục 8. Dự toán mỏ 

đá Dốc Voi 

9 
Mỏ đá Sám Láng, xã Nậm Khao, huyện 

Mường Tè 
ha 3,72   31.798.609 

Phụ lục 9. Dự toán mỏ 

đá Sám Láng 

10 
Mỏ đá Nậm Nà, xã Nậm Manh, huyện 

Nậm Nhùn 
ha 3   30.577.276 

Phụ lục 10. Dự toán 

mỏ đá  Nậm Nà 

11 
Mỏ đá Sì Choang, xã Vàng Ma Chải, 

huyện Phong Thổ 
ha 2   29.904.791 

Phụ lục 11. Dự toán 

mỏ đá Sì Choang 



TT Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Dự toán khảo 

sát 
Ghi chú 

12 
Mỏ đá Hưng Phong, xã Bản Bo, huyện 

Tam Đường 
ha 3,55   33.268.457 

Phụ lục 12. Dự toán 

mỏ đá Hưng Phong 

13 
Cát Nà Tăm, sông Nậm Mu, xã Nà 

Tăm, huyện Tam Đường 
ha 13,3   66.372.626 

Phụ lục 13. Dự toán 

mỏ Cát Nà Tăm 

14 

Cát Nà Hum, sông Nậm Mu thuộc xã 

Bình Lư và xã Nà Tăm, huyện Tam 

Đường 

ha 5,0   58.110.433 
Phụ lục 14. Dự toán 

mỏ Cát Nà Hum 

15 

Cát suối Lùng Cù và suối Nậm Mạ 

thuộc xã Lùng Thàng và xã Nậm Tăm, 

huyện Sìn Hồ 

ha 1,88   40.205.045 

Phụ lục 15. Dự toán 

mỏ Cát suối Lùng Cù 

và suối Nậm Mạ 

16 
Cát Vàng Pheo, suối Nậm So, xã 

Mường So, huyện Phong Thổ 
ha 2,6   30.258.494 

Phụ lục 16. Dự toán 

mỏ CátVàng Pheo 

17 

Cát khu 2 suối Nậm Chăng, xã Thân 

Thuộc và thị trấn Tân Uyên, huyện Tân 

Uyên 

ha 3,49   43.237.974 

Phụ lục 17. Dự toán 

mỏ Cát khu 2 suối Nậm 

Chăng 

II 
Chi thuê tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp 
  10    30.000.000    300.000.000 

Thông tư số 108/2020/TT-

BTC ngày 21/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

III Chi khác       6.200.000   

- 

Chi niêm yết, thông báo công khai, 

đăng tải thông tin  02 lần mỗi/đợt cách 

nhau 03 ngày) 

đợt 2      3.000.000    6.000.000 

Điều 18 NĐ số 

22/2012/NĐ-CP ngày 

26/3/2012 

- Tiền nước uống             200.000    200.000 
NĐ số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26/3/2012 



TT Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Dự toán khảo 

sát 
Ghi chú 

C ĐỢT III       731.250.089   

I 
Điều tra, đánh giá lập hồ sơ địa 

chất 
      425.050.089   

18 
Mỏ đá Tủ Nạ, xã Ka Lăng, huyện 

Mường Tè 
ha 0,67   24.446.850 

Phụ lục 18. Dự toán 

mỏ đá Tủ Nạ 

19 
Mỏ đá Ê Ma, xã Mù Cả, huyện Mường 

Tè 
ha 1,0   25.253.643 

Phụ lục 19. Dự toán 

mỏ đá  Ê Ma 

20 
Mỏ đá Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện 

Mường Tè 
ha 6,0   53.471.030 

Phụ lục 20. Dự toán 

mỏ đá Nậm Cấu 

21 
Mỏ đá Bản Giang, xã Bản Giang, 

huyện Tam Đường 
ha 8,63   54.200.679 

Phụ lục 21. Dự toán 

mỏ đá  Bản Giang 

22 
Mỏ đá Nậm Sáng, xã Phúc Than, 

huyện Than Uyên  
ha 10   56.497.012 

Phụ lục 22. Dự toán 

mỏ đá Nậm Sáng 

23 
Mỏ đá Suối Thầu, xã Sùng Phài, thành 

phố Lai Châu  
ha 4,0   39.368.000 

Phụ lục 23. Dự toán 

mỏ đá Suối Thầu 

24 
 Mỏ đá Suối Ngang, xã Pa Tần, huyện 

Sìn Hồ  
ha 2,0   29.739.576 

Phụ lục 24. Dự toán 

mỏ đá Suối Ngang 

25 
Cát Sông Đà thuộc xã Mù Cả và xã 

Mường Tè, huyện Mường Tè 
ha 12,28   67.529.164 

Phụ lục 25. Dự toán 

mỏ Cát  Sông Đà  

26 
Cát suối Nậm Nhùn, thị trấn Nậm 

Nhùn, huyện Nậm Nhùn 
ha 1,0   29.401.167 

Phụ lục 26. Dự toán 

mỏ Cát  suối Nậm 

Nhùn 

27 
Mỏ Sét Mường Than, xã Mường Than, 

huyện Than Uyên 
ha 

Vị trí 

1:1,0ha 
  45.142.967 

Phụ lục 27. Dự toán 

mỏ Sét Mường Than 



TT Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Dự toán khảo 

sát 
Ghi chú 

Vị trí 

2: 2,0 

ha 

Vị trí 

3: 2,0 

ha 

II 
Chi thuê tổ chức bán đấu giá 

chuyên nghiệp  
mỏ 10    30.000.000         300.000.000  

Thông tư số 108/2020/TT-

BTC ngày 21/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

III Chi khác                6.200.000    

1 

Chi phí niêm yết, thông báo công 

khai, đăng tải thông tin (03 đợt; 02 

lần /mỗi đợt cách nhau 03 ngày) 

lần 2 3.000.000 
           

6.000.000  
Điều 18 NĐ số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26/3/2012 

2 Tiền nước uống lần  1 200.000              200.000  
NĐ số 22/2012/NĐ-CP ngày 

26/3/2012 

Tổng 3 đợt =A+B+C         1.882.423.399    

Làm tròn: 1.882.423.000 đồng (Một tỷ, tám trăm tám hai triệu, bốn trăm hai ba nghìn đồng) 

.      



Phụ lục 1 

MỎ ĐÁ HỒNG THU MÔNG, XÃ LẢN NHÌ THÀNG, HUYỆN PHONG THỔ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,7  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             32.989.144   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             6.267.066   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,07 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 3.817.979 

Mục 3.2.3.2 - Đơn 

giá địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,07 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 2.449.087 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             7.682.237   

1 Dọn vết lộ m3 20 338.970 6.449 45.142 384.112 7.682.237 
Mục 2.1 - Đơn giá 

khai đào 

III Công tác mẫu             19.039.841   

3.1 Mẫu lấy             4.101.168   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 5 203.749 2.713 18.991 222.740 1.113.700 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 
Mục 6.1 - Đơn giá 

Địa chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 687.899 8.424 58.968 746.867 746.867 
Mục 6.1 - Đơn giá 

Địa chất 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 687.899 8.424 58.968 746.867 746.867 
Mục 6.1 - Đơn giá 

Địa chất 

3.2 Gia công             1.370.982   

1 Mẫu hóa mẫu 5 248.429 3.681 25.767 274.196 1.370.982 Mục 1.1.1-Đơn giá PT 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,7  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 

 

Ghi chú 

3.3 Phân tích mẫu             13.567.691   

1 Mẫu hóa mẫu 5 420.224 6.496 45.472 465.696 2.328.480 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022 0 0 573.022 573.022 
Có báo giá đơn vị 

phân tích 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324 0 0 1.254.324 1.254.324 
Có báo giá đơn vị 

phân tích 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         2.616.039 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí 

trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-

BTC ngày 

22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán 

bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất 

Quyết định số 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,7  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 

 

Ghi chú 

1997/QĐ-BTNMT 

ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế 

=A+B+C 
            37.605.183   

Thuế VAT (10%)             3.760.518   

 Tổng chi phí khảo sát             41.365.701   

 

                                                   



Phụ lục 2 

MỎ ĐÁ BẢN THẲM 2, XÃ BẢN HON, HUYỆN TAM ĐƯỜNG  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

KV I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             25.407.366   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             3.253.435   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,0374 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 1.982.999 

Mục 3.2.3.2 - 

Đơn giá địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,0374 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 1.270.436 

Mục 3.3.3.2- 

Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             5.568.213   

1 Dọn vết lộ m3 15 338.970 6.449 32.244 371.214 5.568.213 

Mục 2.1 - 

Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             16.585.718   

III.1 Mẫu lấy             2.736.792   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 203.749 2.713 13.565 217.314 869.256 

Mục 5.1.1.1- 

Đơn giá địa 

chất 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

KV I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 42.120 730.019 1.460.038 

Mục 6.1 - 

Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             1.067.338   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 18.405 266.834 1.067.338 

Mục 1.1.1 - 

Đơn giá phân 

tích 

III.3 Phân tích mẫu             12.781.588   

1 Mẫu hóa mẫu 4 420.224 6.496 32.480 452.704 1.810.816 

Mục 2.1.2.5- 

Đơn giá phân 

tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 9.143.426 

Mục 2.5.2 - 

Đơn giá phân 

tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

KV I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         2.014.804 

Thông tư 

136/2017/TT-

BTC 

Ngày 

22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000 
  

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 

136/2017/TT-

BTC ngày 

22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 

2646/QĐ-

BTNMT 

ngày 

26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 

2646/QĐ-

BTNMT 

ngày 

26/10/2017 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

KV I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi 

điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần 

III Thông tư 

136/2017/TT-

BTC và mục 

2, phần Đơn 

giá công tác 

địa chất 

Quyết định số 

1997/QĐ-

BTNMT 

ngày 

31/7/2019; 

giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500000   

Giá thị 

trường 

Tổng chi phí trước thuế             29.422.170   

Thuế VAT (10%)             2.942.217   

 Tổng chi phí khảo sát             32.364.387   

 



Phụ lục 3 

MỎ ĐÁ BẢN NOONG Ò, XÃ TÀ HỪA, HUYỆN THAN UYÊN  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5 

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             24.392.424   
I Đo vẽ bản đồ địa chất             2.609.707   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,03 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 1.590.641 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,03 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 1.019.066 
Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             5.196.998   

1 Dọn vết lộ m3 14 338.970 6.449 32.244 371.214 5.196.998 
Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             16.585.718   

III.1 Mẫu lấy             2.736.792   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 203.749 2.713 13.565 217.314 869.256 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 42.120 730.019 1.460.038 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             1.067.338   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 18.405 266.834 1.067.338 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             12.781.588   

1 Mẫu hóa mẫu 4 420.224 6.496 32.480 452.704 1.810.816 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5 

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 9.143.426 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.934.319 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi điều 

tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị 

trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             28.326.743   

Thuế VAT (10%)             2.832.674   

 Tổng chi phí khảo sát             31.159.417   



Phụ lục 4 

MỎ CÁT SUỐI LÀ SI, XÃ KA LĂNG VÀ THU LŨM, HUYỆN MƯỜNG TÈ  

(Kèm Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /10/2021 của UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,7  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             22.911.455   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             895.295   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,01 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 545.426 

Mục 3.2.3.2 - 

Đơn giá địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,01 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 349.870 
Mục 3.3.3.2- Đơn 

giá địa chất 

II Công trình thăm dò             5.391.737   

1 Thi công hố m3 10 479.161 8.573 60.013 539.174 5.391.737 
Mục 1.2 - Đơn 

giá khai đào 

III Công tác mẫu             16.624.423   

III.1 Mẫu lấy             1.803.502   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 2 142.249 1.805 12.635 154.884 309.768 
Mục 5.1.1.1- Đơn 

giá địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 
Mục 6.1 - Đơn 

giá Địa chất 

III.2 Gia công             987.185   

1 Mẫu hóa mẫu 2 248.429 3.681 25.767 274.196 548.393 
Mục 1.1.1 - Đơn 

giá phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 2 197.778 3.088 21.618 219.396 438.792 
Mục 1.6.1 - Đơn 

giá phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             13.833.736   

1 Mẫu hóa mẫu 2 652.318 10.129 70.903 723.221 1.446.442 
Mục 2.1.2.5- Đơn 

giá phân tích 



STT Danh mục công việc ĐVT Khối 

lượng 
Đơn giá Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,7  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 
Mục 2.5.2 - Đơn 

giá phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 2 1.319.864 23.979 167.851 1.487.714 2.975.429 
Mục 2.14 - Đơn 

giá phân tích 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.816.878 

Thông tư 

136/2017/TT-

BTC 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-

BTC ngày 

22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi 

điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC 

và mục 2, phần Đơn 

giá công tác địa chất 

Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT 

ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             26.728.334   

Thuế VAT (10%)             2.672.833   

 Tổng chi phí khảo sát             29.401.167   



Phụ lục 5 

MỎ CÁT NÀ LUỒNG, SÔNG NẬM MU, XÃ NÀ TĂM, HUYỆN TAM ĐƯỜNG  

(Kèm Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /10/2021 của UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5 

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             34.432.154   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             4.984.540   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 

ngoài trời 
km2 0,0573 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 3.038.124 Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,0573 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 1.946.416 Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa chất 

II Công trình thăm dò             5.220.272   

1 Thi công hố m3 10 479.161 8.573 42.866 522.027 5.220.272 Mục 1.2 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             24.227.341   

III.1 Mẫu lấy             2.643.879   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 3 142.249 1.805 9.025 151.274 453.822 Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 3 687.899 8.424 42.120 730.019 2.190.057 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

III.2 Gia công             1.440.162   

1 Mẫu hóa mẫu 3 248.429 3.681 18.405 266.834 800.503 Mục 1.1.1 - Đơn giá phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 3 197.778 3.088 15.442 213.220 639.659 Mục 1.6.1 - Đơn giá phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             20.143.300   

1 Mẫu hóa mẫu 3 652.318 10.129 50.645 702.963 2.108.889 Mục 2.1.2.5- Đơn giá phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 3 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 13.715.140 Mục 2.5.2 - Đơn giá phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 3 1.319.864 23.979 119.893 1.439.757 4.319.271 Mục 2.14 - Đơn giá phân tích 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5 

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         2.730.470 

Thông tư 136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí 

trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ 

đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 2, 

phần Đơn giá công tác địa chất 

Quyết định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ 

(khái toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             39.162.623   

Thuế VAT (10%)             3.916.262   

 Tổng chi phí khảo sát             43.078.886   

 



Phụ lục 6 

MỎ CÁT KHU 1, SUỐI NẬM CHĂNG, XÃ THÂN THUỘC VÀ THỊ TRẤN TÂN UYÊN, HUYỆN TÂN UYÊN 

 (Kèm Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /10/2021 của UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,4)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành tiền Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             24.495.637   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             3.445.968   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,0402 49.218.371 760.597 3.042.388 52.260.759 2.100.883 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa 

chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,0402 31.423.653 509.044 2.036.176 33.459.829 1.345.085 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             5.134.540   

1 Thi công hố m3 10 479.161 8.573 34.293 513.454 5.134.540 Mục 1.2 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             15.915.130   

III.1 Mẫu lấy             1.742.128   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 2 142.249 1.805 7.220 149.469 298.938 Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 33.696 721.595 1.443.190 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

III.2 Gia công             946.570   

1 Mẫu hóa mẫu 2 248.429 3.681 14.724 263.153 526.307 
Mục 1.1.1 - Đơn giá phân 

tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 2 197.778 3.088 12.353 210.131 420.263 
Mục 1.6.1 - Đơn giá phân 

tích 

III.3 Phân tích mẫu             13.226.432   

1 Mẫu hóa mẫu 2 652.318 10.129 40.516 692.834 1.385.668 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá phân 

tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 268.438 4.504.604 9.009.207 Mục 2.5.2 - Đơn giá phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 2 1.319.864 23.979 95.915 1.415.778 2.831.557 Mục 2.14 - Đơn giá phân tích 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,4)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành tiền Ghi chú 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.942.504 

Thông tư 136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi 

phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 
Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán 

bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 2, 

phần Đơn giá công tác địa 

chất Quyết định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             28.438.141   

Thuế VAT (10%)             2.843.814   

 Tổng chi phí khảo sát             31.281.955   

 



Phụ lục 7 

MỎ CÁT BẢN MẤN, SUỐI NẬM SO, XÃ NẬM XE, HUYỆN PHONG THỔ  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A 

CHI PHÍ TRỰC 

TIẾP             
23.024.647 

  

I Đo vẽ bản đồ địa chất             1.652.814   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,019 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 1.007.406 Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 

trong phòng 
km2 0,019 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 645.409 Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa chất 

II Công trình thăm dò             5.220.272   

1 Thi công hố m3 10 479.161 8.573 42.866 522.027 5.220.272 Mục 1.2 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             16.151.561   

III.1 Mẫu lấy             1.762.586   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 2 142.249 1.805 9.025 151.274 302.548 Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 42.120 730.019 1.460.038 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

III.2 Gia công             960.108   

1 Mẫu hóa mẫu 2 248.429 3.681 18.405 266.834 533.669 Mục 1.1.1 - Đơn giá phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 2 197.778 3.088 15.442 213.220 426.439 Mục 1.6.1 - Đơn giá phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             13.428.867   



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,5  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Mẫu hóa mẫu 2 652.318 10.129 50.645 702.963 1.405.926 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá phân 

tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 9.143.426 Mục 2.5.2 - Đơn giá phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 2 1.319.864 23.979 119.893 1.439.757 2.879.514 Mục 2.14 - Đơn giá phân tích 

B 

LẬP BÁO CÁO 

(thuyết minh+ bản vẽ 

+ in ấn) 

B/C 
7,93%

*A 
        1.825.855 

Thông tư 136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  

chi phí trực tiếp) 
  

15%*

A 
          

TT 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 

Đêm/n

gười  
4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 

2 ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 

Thuê phương tiện đưa 

cán bộ đi điều tra thực 

địa 

ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 2, 

phần Đơn giá công tác địa chất 

Quyết định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp 

lưu trữ (khái toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             26.850.502   

Thuế VAT (10%)             2.685.050   

 Tổng chi phí khảo sát             29.535.552   



Phụ lục 8. MỎ ĐÁ DỐC VOI, XÃ MƯỜNG TÈ, HUYỆN MƯỜNG TÈ 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
STT 

Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV (0,7)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             20.764.754   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             895.295   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,01 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 545.426 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,01 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 349.870 
Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             3.841.118   

1 Dọn vết lộ m3 10 338.970 6.449 45.142 384.112 3.841.118 
Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             16.028.340   

III.1 Mẫu lấy             2.569.452   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 3 203.749 2.713 18.991 222.740 668.220 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             822.589   

1 Mẫu hóa mẫu 3 248.429 3.681 25.767 274.196 822.589 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             12.636.299   

1 Mẫu hóa mẫu 3 420.224 6.496 45.472 465.696 1.397.088 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 



STT 

Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV (0,7)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.646.645 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi 

điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; 

giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             24.411.399   

Thuế VAT (10%)             2.441.140   

 Tổng chi phí khảo sát             26.852.539   

 



Phụ lục 9. MỎ ĐÁ SÁM LÁNG, XÃ NẬM KHAO, HUYỆN MƯỜNG TÈ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

KV I 

 Hệ số 

KV 0,7  

 Đơn giá 

và phụ cấp 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             24.930.813   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             3.330.498   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,0372 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 2.028.983 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,0372 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 1.301.515 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             4.609.342   

1 Dọn vết lộ m3 12 338.970 6.449 45.142 384.112 4.609.342 
Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             16.990.973   

III.1 Mẫu lấy             2.792.192   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 203.749 2.713 18.991 222.740 890.960 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             1.096.786   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 25.767 274.196 1.096.786 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             13.101.995   

1 Mẫu hóa mẫu 4 420.224 6.496 45.472 465.696 1.862.784 Mục 2.1.2.5- Đơn giá PT 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 Mục 2.5.2 - Đơn giá PT 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

KV I 

 Hệ số 

KV 0,7  

 Đơn giá 

và phụ cấp 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 
Mẫu bám dính nhựa 

đường 
mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.977.013 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi 

phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 
Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 

Thuê phương tiện đưa 

cán bộ đi điều tra thực 

địa 

ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             28.907.826   

Thuế VAT (10%)             2.890.783   

 Tổng chi phí khảo sát             31.798.609   

 



Phụ lục 10. MỎ ĐÁ NẬM NÀ, XÃ NẬM MANH, HUYỆN NẬM NHÙN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

KV I 

Hệ số 

phụ cấp 

KV 0,7  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             23.902.088   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             2.685.885   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 

ngoài trời 
km2 0,03 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 1.636.277 

Mục 3.2.3.2 - Đơn 

giá địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,03 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 1.049.609 

Mục 3.3.3.2- Đơn 

giá địa chất 

II Công trình thăm dò             4.225.230   

1 Dọn vết lộ m3 11 338.970 6.449 45.142 384.112 4.225.230 
Mục 2.1 - Đơn giá 

khai đào 

III Công tác mẫu             16.990.973   

III.1 Mẫu lấy             2.792.192   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 203.749 2.713 18.991 222.740 890.960 
Mục 5.1.1.1- Đơn 

giá địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 
Mục 6.1 - Đơn giá 

Địa chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             1.096.786   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 25.767 274.196 1.096.786 
Mục 1.1.1 - Đơn 

giá phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             13.101.995   

1 Mẫu hóa mẫu 4 420.224 6.496 45.472 465.696 1.862.784 
Mục 2.1.2.5- Đơn 

giá phân tích 



2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 
Mục 2.5.2 - Đơn 

giá phân tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.895.436 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí 

trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-

BTC ngày 

22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ 

đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC 

và mục 2, phần 

Đơn giá công tác 

địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị 

trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ 

(khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             27.797.524   

Thuế VAT (10%)             2.779.752   

 Tổng chi phí khảo sát             30.577.276   

 



Phụ lục 11. MỎ ĐÁ SÌ CHOANG, XÃ VÀNG MA CHẢI, HUYỆN PHONG THỔ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             23.335.656   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             1.739.805   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,02 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 1.060.427 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa 

chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 

trong phòng 
km2 0,02 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 679.377 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             3.712.142   

1 Dọn vết lộ m3 10 338.970 6.449 32.244 371.214 3.712.142 Mục 2.1 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             17.883.710   

III.1 Mẫu lấy             2.926.976   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 3 203.749 2.713 13.565 217.314 651.942 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 42.120 730.019 1.460.038 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 2 203.749     203.749 407.498 Khái toán 

4 
Mẫu bám dính nhựa 

đường 
mẫu 2 203.749     203.749 407.498 Khái toán 

III.2 Gia công             800.503   

1 Mẫu hóa mẫu 3 248.429 3.681 18.405 266.834 800.503 
Mục 1.1.1 - Đơn giá phân 

tích 

III.3 Phân tích mẫu             14.156.230   

1 Mẫu hóa mẫu 3 420.224 6.496 32.480 452.704 1.358.112 Mục 2.1.2.5- Đơn giá PT 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 9.143.426 
Mục 2.5.2 - Đơn giá phân 

tích 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ 

cấp KV 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

KV(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 2 573.022     573.022 1.146.044 Khái toán 

4 
Mẫu bám dính nhựa 

đường 
mẫu 2 1.254.324     1.254.324 2.508.648 Khái toán 

B 

LẬP BÁO CÁO 

(thuyết minh+ bản vẽ + 

in ấn) 

B/C 7,93%*A         1.850.518 
Thông tư 136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  

chi phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 

Đêm/ 

người  
4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 

2 ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 

Thuê phương tiện đưa 

cán bộ đi điều tra thực 

địa 

ngày 2 1.000.000       2.000.000 

Số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 2, 

phần Đơn giá công tác địa 

chất Quyết định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp 

lưu trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             27.186.174   

Thuế VAT (10%)             2.718.617   

 Tổng chi phí khảo sát             29.904.791   

 



Phụ lục 12. MỎ ĐÁ HƯNG PHONG, XÃ BẢN BO, HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực 0,5 

 Đơn giá và 

phụ cấp  
Thành tiền Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             26.168.861   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             3.088.153   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,0355 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 1.882.258 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,0355 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 1.205.895 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             5.196.998   

1 Dọn vết lộ m3 14 338.970 6.449 32.244 371.214 5.196.998 
Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             17.883.710   

III.1 Mẫu lấy             2.926.976   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 3 203.749 2.713 13.565 217.314 651.942 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 42.120 730.019 1.460.038 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 2 203.749     203.749 407.498 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 2 203.749     203.749 407.498 Khái toán 

III.2 Gia công             800.503   

1 Mẫu hóa mẫu 3 248.429 3.681 18.405 266.834 800.503 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             14.156.230   

1 Mẫu hóa mẫu 3 420.224 6.496 32.480 452.704 1.358.112 Mục 2.1.2.5- Đơn giá PT 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực 0,5 

 Đơn giá và 

phụ cấp  
Thành tiền Ghi chú 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 9.143.426 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 2 573.022     573.022 1.146.044 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 2 1.254.324     1.254.324 2.508.648 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         2.075.191 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí 

trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán 

bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC và mục 2, phần 

Đơn giá công tác địa 

chất Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT 

ngày 31/7/2019; giá thị 

trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             30.244.052   

Thuế VAT (10%)             3.024.405   

 Tổng chi phí khảo sát             33.268.457   

 



Phụ lục 13. MỎ CÁT NÀ TĂM, SÔNG NẬM MU, XÃ NÀ TĂM, HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             54.052.396   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             11.308.730   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,13 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 6.892.776 Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,13 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 4.415.953 Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa chất 

II Công trình thăm dò             10.440.544   

1 Thi công hố m3 20 479.161 8.573 42.866 522.027 10.440.544 Mục 1.2 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             32.303.122   

III.1 Mẫu lấy             3.525.172   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 142.249 1.805 9.025 151.274 605.096 Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa chất 

2 Lẫy mẫu cơ lý mẫu 4 687.899 8.424 42.120 730.019 2.920.076 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

III.2 Gia công             1.920.216   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 18.405 266.834 1.067.338 Mục 1.1.1 - Đơn giá phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 4 197.778 3.088 15.442 213.220 852.878 Mục 1.6.1 - Đơn giá phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             26.857.733   



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Mẫu hóa mẫu 4 652.318 10.129 50.645 702.963 2.811.852 Mục 2.1.2.5- Đơn giá phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 4 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 18.286.853 Mục 2.5.2 - Đơn giá phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 4 1.319.864 23.979 119.893 1.439.757 5.759.028 Mục 2.14 - Đơn giá phân tích 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         4.286.355 

Thông tư 136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi 

phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán 

bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 2, 

phần Đơn giá công tác địa chất 

Quyết định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             60.338.751   

Thuế VAT (10%)             6.033.875   

 Tổng chi phí khảo sát             66.372.626   



Phụ lục 14. MỎ CÁT NÀ HUM, SÔNG NẬM MU, XÃ BÌNH LƯ VÀ XÃ NÀ TĂM, HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             47.093.178   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             4.349.511   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,05 

49.218.37

1 

760.5

97 

3.802.98

5 

53.021.35

6 
2.651.068 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa 

chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 

trong phòng 
km2 0,05 

31.423.65

3 

509.0

44 

2.545.22

0 

33.968.87

3 
1.698.444 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             10.440.544   

1 Thi công hố m3 20 479.161 8.573 42.866 522.027 10.440.544 
Mục 1.2 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             32.303.122   

III.1 Mẫu lấy             3.525.172   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 142.249 1.805 9.025 151.274 605.096 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 4 687.899 8.424 42.120 730.019 2.920.076 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

III.2 Gia công             1.920.216   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 18.405 266.834 1.067.338 
Mục 1.1.1 - Đơn giá phân 

tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 4 197.778 3.088 15.442 213.220 852.878 
Mục 1.6.1 - Đơn giá phân 

tích 

III.3 Phân tích mẫu             26.857.733   

1 Mẫu hóa mẫu 4 652.318 10.12 50.645 702.963 2.811.852 Mục 2.1.2.5- Đơn giá PT 



TT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

9 

2 Mẫu cơ lý mẫu 4 4.236.165 
67.11

0 
335.548 4.571.713 18.286.853 

Mục 2.5.2 - Đơn giá phân 

tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 4 1.319.864 
23.97

9 
119.893 1.439.757 5.759.028 

Mục 2.14 - Đơn giá phân 

tích 

B 

LẬP BÁO CÁO 

(thuyết minh+ bản vẽ 

+ in ấn) 

B/C 
7,93%*

A 
        3.734.489 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  

chi phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 

Đêm/ngườ

i  
4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 

2 ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 

Thuê phương tiện đưa 

cán bộ đi điều tra thực 

địa 

ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá công 

tác địa chất Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp 

lưu trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             52.827.667   

Thuế VAT (10%)             5.282.767   

 Tổng chi phí khảo sát             58.110.433   

 



Phụ lục 15. MỎ CÁT SUỐI LÙNG CÙ VÀ SUỐI NẬM MẠ THUỘC XÃ LÙNG THÀNG VÀ XÃ NẬM TĂM, 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  
Thành tiền Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             32.011.526   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             1.683.155   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,0188 

49.218.37

1 

760.59

7 

5.324.17

9 
54.542.550 1.025.400 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 

trong phòng 
km2 0,0188 

31.423.65

3 

509.04

4 

3.563.30

8 
34.986.961 657.755 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             5.391.737   

1 Thi công hố m3 10 479.161 8.573 60.013 539.174 5.391.737 
Mục 1.2 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             24.936.635   

III.

1 
Mẫu lấy             2.705.253   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 3 142.249 1.805 12.635 154.884 464.652 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 3 687.899 8.424 58.968 746.867 2.240.601 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

III.

2 
Gia công             1.480.778   

1 Mẫu hóa mẫu 3 248.429 3.681 25.767 274.196 822.589 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 3 197.778 3.088 21.618 219.396 658.189 
Mục 1.6.1 - Đơn giá 

phân tích 

III. Phân tích mẫu             20.750.604   



TT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  
Thành tiền Ghi chú 

3 

1 Mẫu hóa mẫu 3 652.318 10.129 70.903 723.221 2.169.663 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 3 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 14.117.797 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 3 1.319.864 23.979 167.851 1.487.714 4.463.143 
Mục 2.14 - Đơn giá 

phân tích 

B 

LẬP BÁO CÁO 

(thuyết minh+ bản vẽ 

+ in ấn) 

B/C 
7,93%*

A 
        2.538.514 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  

chi phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 

Đêm/ngườ

i  
4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 

2 ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 

Thuê phương tiện đưa 

cán bộ đi điều tra thực 

địa 

ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp 

lưu trữ (khái toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             36.550.041   

Thuế VAT (10%)             3.655.004   

 Tổng chi phí khảo sát             40.205.045   

 



Phụ lục 16. MỎ VÀNG PHEO, SUỐI NẬM SO, XÃ MƯỜNG SO, HUYỆN PHONG THỔ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             23.633.579   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             2.261.746   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,026 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 1.378.555 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,026 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 883.191 
Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             5.220.272   

1 Thi công hố m3 10 479.161 8.573 42.866 522.027 5.220.272 
Mục 1.2 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             16.151.561   

III.1 Mẫu lấy             1.762.586   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 2 142.249 1.805 9.025 151.274 302.548 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 42.120 730.019 1.460.038 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

III.2 Gia công             960.108   

1 Mẫu hóa mẫu 2 248.429 3.681 18.405 266.834 533.669 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 2 197.778 3.088 15.442 213.220 426.439 
Mục 1.6.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             13.428.867   



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Mẫu hóa mẫu 2 652.318 10.129 50.645 702.963 1.405.926 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 9.143.426 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 2 1.319.864 23.979 119.893 1.439.757 2.879.514 
Mục 2.14 - Đơn giá phân 

tích 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.874.143 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi điều 

tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             27.507.722   

Thuế VAT (10%)             2.750.772   

 Tổng chi phí khảo sát             30.258.494   



Phụ lục 17.  

MỎ CÁT KHU 2, SUỐI NẬM CHĂNG, XÃ THÂN THUỘC VÀ THỊ TRẤN TÂN UYÊN, HUYỆN TÂN UYÊN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,4)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A 

CHI PHÍ TRỰC 

TIẾP             
34.566.153 

  

I 
Đo vẽ bản đồ địa 

chất 
            2.991.649   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,0349 

49.218.37

1 

760.59

7 

3.042.38

8 

52.260.75

9 
1.823.900 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa 

chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 

trong phòng 
km2 0,0349 

31.423.65

3 

509.04

4 

2.036.17

6 

33.459.82

9 
1.167.748 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             7.701.810   

1 Thi công hố m3 15 479.161 8.573 34.293 513.454 7.701.810 Mục 1.2 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             23.872.695   

III.1 Mẫu lấy             2.613.192   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 3 142.249 1.805 7.220 149.469 448.407 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 3 687.899 8.424 33.696 721.595 2.164.785 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

III.2 Gia công             1.419.854   

1 Mẫu hóa mẫu 3 248.429 3.681 14.724 263.153 789.460 
Mục 1.1.1 - Đơn giá phân 

tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 3 197.778 3.088 12.353 210.131 630.394 
Mục 1.6.1 - Đơn giá phân 

tích 

III.3 Phân tích mẫu             19.839.648   



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,4)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Mẫu hóa mẫu 3 652.318 10.129 40.516 692.834 2.078.502 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá phân 

tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 3 4.236.165 67.110 268.438 4.504.604 13.513.811 
Mục 2.5.2 - Đơn giá phân 

tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 3 1.319.864 23.979 95.915 1.415.778 4.247.335 
Mục 2.14 - Đơn giá phân 

tích 

B 

LẬP BÁO CÁO 

(thuyết minh+ bản 

vẽ + in ấn) 

B/C 
7,93%*

A 
        2.741.096 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  

chi phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 

Đêm/ngườ

i  
4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 

người x 2 ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 

Thuê phương tiện 

đưa cán bộ đi điều tra 

thực địa 

ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 

2, phần Đơn giá công tác 

địa chất Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp 

lưu trữ (khái toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             39.307.249   

Thuế VAT (10%)             3.930.725   

 Tổng chi phí khảo sát             43.237.974   



Phụ lục 18. MỎ ĐÁ TỦ NẠ, XÃ KA LĂNG, HUYỆN MƯỜNG TÈ  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT   Danh mục công việc   ĐVT  
 Khối 

lượng  
 Đơn giá  

 Phụ cấp 

khu vực I  

  Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,7)   

  Đơn giá 

và phụ cấp   

 Thành 

tiền  
 Ghi chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  

 

(7)=(6)*7  

 

(8)=(5)+(7)  (9)=(8)*(4)   (10)  

 A   CHI PHÍ TRỰC TIẾP              18.738.450      

 I   Đo vẽ bản đồ địa chất                   599.848      

     1    
 Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 

ngoài trời  
 km2        0    

  

49.218.371    

 

760.597    

 

5.324.179    

  

54.542.550    

      

365.435    

 Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất  

     2     Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng   km2        0    
  

31.423.653    

 

509.044    

 

3.563.308    

  

34.986.961    

      

234.413    

 Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất  

 II   Công trình thăm dò                3.072.895      

     1     Dọn vết lộ   m3        8         338.970        6.449         45.142         384.112      3.072.895    
 Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào  

 III   Công tác mẫu              
 

15.065.708    
  

 

III.1  
 Mẫu lấy              

   

2.346.712    
  

     1     Lấy mẫu rãnh   mẫu        2         203.749        2.713         18.991         222.740         445.480    
 Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất  

     2     Lấy mẫu cơ lý   mẫu        2         687.899        8.424         58.968         746.867      1.493.734    
 Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất  

     3     Mẫu mài mòn tang quay   mẫu        1         203.749             203.749         203.749     Khái toán  

     4     Mẫu bám dính nhựa đường   mẫu        1         203.749             203.749         203.749     Khái toán  

III.2   Gia công                   548.393      

     1     Mẫu hóa   mẫu        2         248.429        3.681         25.767         274.196         548.393    
 Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích  

 II.3   Phân tích mẫu              12.170.603      

     1     Mẫu hóa   mẫu        2         420.224        6.496         45.472         465.696         931.392    
 Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích  



STT   Danh mục công việc   ĐVT  
 Khối 

lượng  
 Đơn giá  

 Phụ cấp 

khu vực I  

  Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,7)   

  Đơn giá 

và phụ cấp   

 Thành 

tiền  
 Ghi chú  

     2     Mẫu cơ lý   mẫu        2      4.236.165      67.110       469.767      4.705.932      9.411.865    
 Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích  

     3     Mẫu mài mòn tang quay   mẫu        1         573.022             573.022         573.022     Khái toán  

     4     Mẫu bám dính nhựa đường   mẫu        1      1.254.324          1.254.324      1.254.324     Khái toán  

 B  
 LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn)  
 B/C  

 

7,93%*A  
        

   

1.485.959    

 Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017  

 C   CHI PHÍ KHÁC                2.000.000      

     1    
 Chi phí quản lý (15%  chi phí 

trực tiếp)  
   15%*A            

 TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017  

     2     Lưu trú: (2 người x 2 ngày)  
 

Đêm/người   
      4    

       

300.000    
          -                    -      

       

300.000    
  

 QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017  

     3     Công tác phí (2 người x 2 ngày)    Ngày        4    
       

200.000    
          -                    -      

       

200.000    
  

 QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017  

     4    
 Thuê phương tiện đưa cán bộ đi 

điều tra thực địa  
 ngày        2      1.000.000            2.000.000    

 số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; 

giá thị trường  

     5    
 Can in, xuất bản, nộp lưu trữ 

(khái toán)  
        2               500.000       Giá thị trường  

 Tổng chi phí trước thuế              22.224.409      

 Thuế VAT (10%)                2.222.441      

  Tổng chi phí khảo sát              24.446.850      

 



Phụ lục 19. MỎ ĐÁ Ê MA, XÃ MÙ CẢ, HUYỆN MƯỜNG TÈ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  

STT 
Danh mục công việc ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             19.418.010   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             895.295   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,01 

49.218.37

1 

760.59

7 

5.324.17

9 

54.542.55

0 
545.426 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,01 

31.423.65

3 

509.04

4 

3.563.30

8 

34.986.96

1 
349.870 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             3.457.007   

1 Dọn vết lộ m3 9 338.970 6.449 45.142 384.112 3.457.007 
Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             15.065.708   

III.

1 
Mẫu lấy             2.346.712   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 2 203.749 2.713 18.991 222.740 445.480 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.

2 
Gia công             548.393   

1 Mẫu hóa mẫu 2 248.429 3.681 25.767 274.196 548.393 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             12.170.603   

1 Mẫu hóa mẫu 2 420.224 6.496 45.472 465.696 931.392 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 



  

STT 
Danh mục công việc ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 

7,93%*

A 
        1.539.848 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi 

phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 

Đêm/   

ngườ

i  

4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán 

bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             22.957.858   

Thuế VAT (10%)             2.295.786   

 Tổng chi phí khảo sát             25.253.643   

 



Phụ lục 20. MỎ ĐÁ NẬM CẤU, XÃ BUM TỞ, HUYỆN MƯỜNG TÈ  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             43.185.423   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             5.371.771   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,06 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 3.272.553 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,06 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 2.099.218 
Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             7.682.237   

1 Dọn vết lộ m3 20 338.970 6.449 45.142 384.112 7.682.237 
Mục 2.1 - Đơn giá 

khai đào 

III Công tác mẫu             30.131.416   

III.1 Mẫu lấy             4.693.424   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 203.749 2.713 18.991 222.740 890.960 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 4 687.899 8.424 58.968 746.867 2.987.468 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 2 203.749     203.749 407.498 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 2 203.749     203.749 407.498 Khái toán 

III.2 Gia công             1.096.786   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 25.767 274.196 1.096.786 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             24.341.206   

1 Mẫu hóa mẫu 4 420.224 6.496 45.472 465.696 1.862.784 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 4 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 18.823.730 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 2 573.022     573.022 1.146.044 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 2 1.254.324     1.254.324 2.508.648 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ bản 

vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         3.424.604 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-

BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi điều 

tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất 

Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT 

ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             48.610.027   

Thuế VAT (10%)             4.861.003   

 Tổng chi phí khảo sát             53.471.030   

 



Phụ lục 21. MỎ ĐÁ BẢN GIANG, XÃ BẢN GIANG, HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

 Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             43.800.004   
I Đo vẽ bản đồ địa chất             7.507.257   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,0863 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 4.575.743 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,0863 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 2.931.514 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             8.166.712   

1 Dọn vết lộ m3 22 338.970 6.449 32.244 371.214 8.166.712 
Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             28.126.035   

III.1 Mẫu lấy             4.414.144   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 5 203.749 2.713 13.565 217.314 1.086.570 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 4 687.899 8.424 42.120 730.019 2.920.076 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 
Mẫu bám dính nhựa 

đường 
mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             1.334.172   

1 Mẫu hóa mẫu 5 248.429 3.681 18.405 266.834 1.334.172 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             22.377.719   

1 Mẫu hóa mẫu 5 420.224 6.496 32.480 452.704 2.263.520 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 4 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 18.286.853 Mục 2.5.2 - Đơn giá  PT 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

 Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 
Mẫu bám dính nhựa 

đường 
mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         3.473.340 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi 

phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 
Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa 

cán bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC và mục 2, phần 

Đơn giá công tác địa 

chất Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT 

ngày 31/7/2019; giá thị 

trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             49.273.344   

Thuế VAT (10%)             4.927.334   

 Tổng chi phí khảo sát             54.200.679   

 



Phụ lục 22. MỎ ĐÁ NẬM SÁNG, XÃ PHÚC THAN, HUYỆN THAN UYÊN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             45.734.198   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             8.699.023   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,1 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 5.302.136 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,1 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 3.396.887 
Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             8.909.140   

1 Dọn vết lộ m3 24 338.970 6.449 32.244 371.214 8.909.140 
Mục 2.1 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             28.126.035   

III.1 Mẫu lấy             4.414.144   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 5 203.749 2.713 13.565 217.314 1.086.570 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 4 687.899 8.424 42.120 730.019 2.920.076 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             1.334.172   

1 Mẫu hóa mẫu 5 248.429 3.681 18.405 266.834 1.334.172 Mục 1.1.1 - Đơn giá PT 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

III.3 Phân tích mẫu             22.377.719   

1 Mẫu hóa mẫu 5 420.224 6.496 32.480 452.704 2.263.520 Mục 2.1.2.5- Đơn giá PT 

2 Mẫu cơ lý mẫu 4 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 18.286.853 Mục 2.5.2 - Đơn giá PT 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         3.626.722 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi 

điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; 

giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             51.360.920   

Thuế VAT (10%)             5.136.092   

 Tổng chi phí khảo sát             56.497.012   



Phụ lục 23. MỎ ĐÁ SUỐI THẦU, XÃ SÙNG PHÀI, THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             31.306.487   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             3.479.609   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,04 49.218.371 760.597 3.802.985 53.021.356 2.120.854 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa 

chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,04 31.423.653 509.044 2.545.220 33.968.873 1.358.755 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             5.939.427   

1 Dọn vết lộ m3 16 338.970 6.449 32.244 371.214 5.939.427 Mục 2.1 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             21.887.451   

III.1 Mẫu lấy             3.466.811   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 203.749 2.713 13.565 217.314 869.256 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa 

chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 3 687.899 8.424 42.120 730.019 2.190.057 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             1.067.338   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 18.405 266.834 1.067.338 
Mục 1.1.1 - Đơn giá phân 

tích 

III.3 Phân tích mẫu             17.353.302   

1 Mẫu hóa mẫu 4 420.224 6.496 32.480 452.704 1.810.816 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá phân 

tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 3 4.236.165 67.110 335.548 4.571.713 13.715.140 
Mục 2.5.2 - Đơn giá phân 

tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

 Hệ số 

phụ cấp 

khu vực 

(0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         2.482.604 

Thông tư 136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi 

phí trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 
Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán 

bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 2, 

phần Đơn giá công tác địa 

chất Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             35.789.091   

Thuế VAT (10%)             3.578.909   

 Tổng chi phí khảo sát             39.368.000   

 



Phụ lục 24. MỎ ĐÁ SUỐI NGANG, XÃ PA TẦN, HUYỆN SÌN HỒ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7) 

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             23.196.496   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             1.790.590   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 

ngoài trời 
km2 0,02 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 1.090.851 Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,02 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 699.739 Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa chất 

II Công trình thăm dò             5.377.566   

1 Dọn vết lộ m3 14 338.970 6.449 45.142 384.112 5.377.566 Mục 2.1 - Đơn giá khai đào 

III Công tác mẫu             16.028.340   

III.1 Mẫu lấy             2.569.452   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 3 203.749 2.713 18.991 222.740 668.220 Mục 5.1.1.1- Đơn giá địa chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 Mục 6.1 - Đơn giá Địa chất 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 203.749     203.749 203.749 Khái toán 

III.2 Gia công             822.589   

1 Mẫu hóa mẫu 3 248.429 3.681 25.767 274.196 822.589 Mục 1.1.1 - Đơn giá phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             12.636.299   

1 Mẫu hóa mẫu 3 420.224 6.496 45.472 465.696 1.397.088 Mục 2.1.2.5- Đơn giá phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 Mục 2.5.2 - Đơn giá phân tích 

3 Mẫu mài mòn tang quay mẫu 1 573.022     573.022 573.022 Khái toán 

4 Mẫu bám dính nhựa đường mẫu 1 1.254.324     1.254.324 1.254.324 Khái toán 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ 

bản vẽ + in ấn) 
B/C 

7,93%

*A 
        1.839.482 

Thông tư 136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí 

trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực 

I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7) 

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) 
Đêm/ng

ười  
4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT ngày 

26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi 

điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 2, 

phần Đơn giá công tác địa chất 

Quyết định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 31/7/2019; giá 

thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ 

(khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             27.035.979   

Thuế VAT (10%)             2.703.598   

 Tổng chi phí khảo sát             29.739.576   

 



Phụ lục 25. MỎ CÁT SÔNG ĐÀ THUỘC XÃ MÙ CẢ VÀ XÃ MƯỜNG TÈ, HUYỆN MƯỜNG TÈ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             55.026.544   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             10.994.224   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 

ngoài trời 
km2 0,123 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 6.697.825 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,123 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 4.296.399 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             10.783.474   

1 Thi công hố m3 20 479.161 8.573 60.013 539.174 10.783.474 
Mục 1.2 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             33.248.847   

III.1 Mẫu lấy             3.607.004   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 4 142.249 1.805 12.635 154.884 619.536 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 4 687.899 8.424 58.968 746.867 2.987.468 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

III.2 Gia công             1.974.371   

1 Mẫu hóa mẫu 4 248.429 3.681 25.767 274.196 1.096.786 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 4 197.778 3.088 21.618 219.396 877.585 
Mục 1.6.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             27.667.472   

1 Mẫu hóa mẫu 4 652.318 10.129 70.903 723.221 2.892.884 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 4 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 18.823.730 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

3 Mẫu độ hạt mẫu 4 1.319.864 23.979 167.851 1.487.714 5.950.858 
Mục 2.14 - Đơn giá 

phân tích 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         4.363.605 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí 

trực tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ 

đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông 

tư 136/2017/TT-BTC 

và mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị 

trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ 

(khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             61.390.149   

Thuế VAT (10%)             6.139.015   

 Tổng chi phí khảo sát             67.529.164   

 



Phụ lục 26. MỎ CÁT SUỐI NẬM NHÙN, THỊ TRẤN NẬM NHÙN, HUYỆN NẬM NHÙN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  
Thành tiền Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             22.911.455   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             895.295   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 1/5.000 ngoài 

trời 
km2 0,01 49.218.371 760.597 5.324.179 54.542.550 545.426 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá 

địa chất 

2 Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong phòng km2 0,01 31.423.653 509.044 3.563.308 34.986.961 349.870 
Mục 3.3.3.2- Đơn giá 

địa chất 

II Công trình thăm dò             5.391.737   

1 Thi công hố m3 10 479.161 8.573 60.013 539.174 5.391.737 
Mục 1.2 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             16.624.423   

III.1 Mẫu lấy             1.803.502   

1 Lấy mẫu rãnh mẫu 2 142.249 1.805 12.635 154.884 309.768 
Mục 5.1.1.1- Đơn giá 

địa chất 

2 Lấy mẫu cơ lý mẫu 2 687.899 8.424 58.968 746.867 1.493.734 
Mục 6.1 - Đơn giá Địa 

chất 

III.2 Gia công             987.185   

1 Mẫu hóa mẫu 2 248.429 3.681 25.767 274.196 548.393 
Mục 1.1.1 - Đơn giá 

phân tích 

2 Gia công mẫu độ hạt mẫu 2 197.778 3.088 21.618 219.396 438.792 
Mục 1.6.1 - Đơn giá 

phân tích 

III.3 Phân tích mẫu             13.833.736   

1 Mẫu hóa mẫu 2 652.318 10.129 70.903 723.221 1.446.442 
Mục 2.1.2.5- Đơn giá 

phân tích 

2 Mẫu cơ lý mẫu 2 4.236.165 67.110 469.767 4.705.932 9.411.865 
Mục 2.5.2 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu độ hạt mẫu 2 1.319.864 23.979 167.851 1.487.714 2.975.429 Mục 2.14 - Đơn giá PT 



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,7)  

 Đơn giá và 

phụ cấp  
Thành tiền Ghi chú 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết minh+ bản 

vẽ + in ấn) 
B/C 7,93%*A         1.816.878 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi phí trực 

tiếp) 
  15%*A           

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 Lưu trú: (2 người x 2 ngày) Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 Công tác phí (2 người x 2 ngày)  Ngày 4 200.000 0 0 200.000   
QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán bộ đi điều 

tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III 

Thông tư 

136/2017/TT-BTC và 

mục 2, phần Đơn giá 

công tác địa chất Quyết 

định số 1997/QĐ-

BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị 

trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu trữ (khái 

toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             26.728.334   

Thuế VAT (10%)             2.672.833   

 Tổng chi phí khảo sát             29.401.167   

 



Phụ lục 27. MỎ SÉT MƯỜNG THAN, XÃ MƯỜNG THAN, HUYỆN THAN UYÊN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)*7 (8)=(5)+(7) (9)=(8)*(4) (10) 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP             36.170.723   

I Đo vẽ bản đồ địa chất             4.349.511   

1 
Đo vẽ, khảo sát tỷ lệ 

1/5.000 ngoài trời 
km2 0,05 

49.218.37

1 
760.597 3.802.985 53.021.356 2.651.068 

Mục 3.2.3.2 - Đơn giá địa 

chất 

2 
Đo vẽ  tỷ lệ 1/5.000 trong 

phòng 
km2 0,05 

31.423.65

3 
509.044 2.545.220 33.968.873 1.698.444 

Mục 3.3.3.2- Đơn giá địa 

chất 

II Công trình thăm dò             10.440.544   

1 Thi công hố m3 20 479.161 8.573 42.866 522.027 10.440.544 
Mục 1.2 - Đơn giá khai 

đào 

III Công tác mẫu             21.380.667   

III.1 Mẫu lấy             3.883.671   

1 Mẫu độ hạt mẫu 5 92.472 1.322 6.610 99.082 495.411 
Mục 5.1.3 - Đơn giá địa 

chất 

2 Mẫu hóa cơ bản  mẫu 5 92.472 1.322 6.610 99.082 495.411 
Mục 5.1.3 - Đơn giá địa 

chất 

3 Mẫu cơ lý (CĐĐ≤ IV) mẫu 5 539.885 7.737 38.685 578.570 2.892.850 
Mục 3.1.3.1- Đơn giá 

ĐCTV 

III.2 Gia công             2.830.673   

1 Gia công mẫu độ hạt mẫu 5 213.774     213.774 1.068.870 Khái toán 

2 Mẫu hóa cơ bản  mẫu 5 327.864 4.899 24.496 352.361 1.761.803 
Mục 1.1.3- Đơn giá phân 

tích 

III.3 Phân tích mẫu             14.666.323   



STT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Phụ cấp 

khu vực I 

Hệ số phụ 

cấp khu 

vực (0,5)  

 Đơn giá 

và phụ 

cấp  

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Mẫu độ hạt mẫu 5 
452.802 

8.138 40.688 493.491 2.467.454 
Mục 2.14 - Đơn giá phân 

tích 

2 Mẫu hóa cơ bản  mẫu 5 
759.385 

11.916 59.578 818.963 4.094.814 
Mục 2.1.2.9 - Đơn giá 

phân tích 

3 Mẫu cơ lý mẫu 5 1.949.886 32.883 164.416 2.114.302 10.571.509 
Mục 2.5.1 - Đơn giá phân 

tích 

B 
LẬP BÁO CÁO (thuyết 

minh+ bản vẽ + in ấn) 
B/C 

7,93%

*A 
        2.868.338 

Thông tư 136/2017/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2017 

C CHI PHÍ KHÁC             2.000.000   

1 
Chi phí quản lý (15%  chi 

phí trực tiếp) 
  

15%*

A 
          

TT 136/2017/TT-BTC 

ngày 22/12/2017 

2 
Lưu trú: (2 người x 2 

ngày) 
Đêm/người  4 300.000 0 0 300.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

3 
Công tác phí (2 người x 2 

ngày)  
Ngày 4 200.000 0 0 200.000   

QĐ 2646/QĐ-BTNMT 

ngày 26/10/2017 

4 
Thuê phương tiện đưa cán 

bộ đi điều tra thực địa 
ngày 2 1.000.000       2.000.000 

số TT 3, phần III Thông tư 

136/2017/TT-BTC và mục 

2, phần Đơn giá công tác 

địa chất Quyết định số 

1997/QĐ-BTNMT ngày 

31/7/2019; giá thị trường 

5 
Can in, xuất bản, nộp lưu 

trữ (khái toán) 
  2       500.000   Giá thị trường 

Tổng chi phí trước thuế             41.039.061   

Thuế VAT (10%)             4.103.906   

 Tổng chi phí khảo sát             45.142.967   
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